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    Hà Nội, ngày        tháng       năm 2024 

                          Kính gửi:  Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh                                   

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhận được Công văn số 

3024/UBND-VX, ngày 30/5/2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về 

việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc xét công nhận hiệu quả áp 

dụng, khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài khoa học, 

đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ.  

Sau khi nghiên cứu nội dung công văn trên, căn cứ các quy định hiện 

hành, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có ý kiến như sau: 

1. Về tiêu chí xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng 

của sáng kiến; công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài 

   Tại khoản 8, Điều 30 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của 

Chính phủ quy định: “Hội đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học các cấp do 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định thành lập. Thành phần Hội 

đồng các cấp gồm những thành viên có trình độ chuyên môn về lĩnh vực có liên 

quan đến nội dung sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và các thành viên 

khác. Hội đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học các cấp có nhiệm vụ giúp người 

đứng đầu công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; 

công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án 

khoa học, công trình khoa học và công nghệ để làm căn cứ đề nghị xét tặng 

danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp và đề nghị các hình thức khen thưởng theo 

quy định......” 

      Tại khoản 4, Điều 7 Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của 

Bộ Nội vụ quy định: “Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền 

căn cứ hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến, hiệu quả áp dụng, 

phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và 

công nghệ để xét, tặng danh hiệu thi đua cho cá nhân. Phạm vi ảnh hưởng, hiệu 

quả áp dụng, khả năng nhân rộng ở cấp cơ sở thì xét, tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở”; phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng 

trong Bộ, ban, ngành, tỉnh thì xét, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ, ban, 

ngành, tỉnh; phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng trong 

toàn quốc thì đề nghị xét, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”. 



2 

 

 

 Căn cứ các quy định trên, Hội đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học các 

cấp có nhiệm vụ giúp người đứng đầu công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng 

nhân rộng của sáng kiến. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm 

quyền căn cứ hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến, để xét, tặng 

danh hiệu thi đua cho cá nhân theo khoản 4, Điều 7 Thông tư số 01/2024/TT-

BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ. Đồng thời, về tiêu chí xét công nhận hiệu 

quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến được quy định tại Nghị định số 

13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ và Thông tư số 18/2013/TT-

BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

2. Về văn bản xác nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của 

sáng kiến, đề tài   

Tại Điều 84 Luật Thi đua, khen thưởng quy định:  

1. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua gồm: 

a) Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua; 

b) Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể; 

c) Biên bản bình xét thi đua; 

d) Chứng nhận hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối 

với sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công 

nghệ trong trường hợp đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, Chiến sĩ thi 

đua Bộ, ban, ngành, tỉnh, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”. 

          2. Hồ sơ đề nghị xét tặng hình thức khen thưởng gồm: 

a) Tờ trình đề nghị xét tặng hình thức khen thưởng; 

b) Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể; 

c) Biên bản xét khen thưởng; 

d) Chứng nhận hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối 

với thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong lao động, công tác, sản xuất, 

kinh doanh, học tập và nghiên cứu khoa học hoặc lĩnh vực khác; đóng góp lớn 

vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo; 

phát minh, sáng chế, sáng kiến, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ hoặc tác 

phẩm, công trình khoa học và công nghệ. 

Trường hợp tiêu chuẩn khen thưởng quy định sáng kiến có hiệu quả và 

khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng ở cấp nào thì cấp đó xác nhận. Hồ sơ, 

thủ tục đề nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được quy định 

cụ thể tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ. 

3. Về thẩm quyền công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng 

của sáng kiến và công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề 

tài để đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.  

 Tại khoản 1, Điều 13 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 quy định 

như sau: “Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo 
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và chịu trách nhiệm về kết quả công tác thi đua, khen thưởng; phát hiện cá 

nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích để khen thưởng theo thẩm quyền 

hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng; nhân rộng điển hình tiên tiến; đánh giá 

thành tích; chịu trách nhiệm về quyết định khen thưởng và việc trình cấp trên 

khen thưởng.” 

Tại khoản 2, Điều 83 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 quy định như 

sau: “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng các ban của Đảng và tương 

đương ở trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng 

Chủ tịch nước, Tổng Kiểm toán nhà nước, người đứng đầu cơ quan trung ương 

của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, tổ 

chức chính trị xã hội - nghề nghiệp có tổ chức đảng đoàn hoặc có tổ chức đảng 

thuộc Đảng bộ khối các cơ quan trung ương, Giám đốc đại học quốc gia, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, công nhận thành tích, đề nghị Thủ 

tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước tặng huân chương, huy chương, “Giải 

thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, danh hiệu vinh dự nhà nước. 

Tại khoản 5, Điều 30 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy định:“Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng các ban 

của Đảng và tương đương ở trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Kiểm toán nhà nước, người đứng đầu 

cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - 

xã hội ở trung ương, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp có tổ chức đảng 

đoàn hoặc có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan trung ương, Giám 

đốc đại học quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm đánh 

giá thành tích, xác nhận thành tích, thủ tục và nội dung hồ sơ trình Thủ tướng 

Chính phủ gồm: Hồ sơ, thủ tục, quy trình, tính chính xác của thành tích và các nội 

dung liên quan đến thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước”. 

Tại khoản 2, Điều 7 Thông tư 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ 

Nội vụ quy định: “Việc đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân 

rộng của sáng kiến để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen 

thưởng do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tặng danh 

hiệu thi đua, hình thức khen thưởng xem xét, công nhận”. Ví dụ: Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở thì 

mới có thẩm quyền đánh giá, công nhận  hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng 

của sáng kiến phạm vi cơ sở. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền 

tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh thì có thẩm quyền đánh giá, công nhận 

hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến phạm vi cấp tỉnh. 

Về thẩm quyền công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của 

sáng kiến và công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa 
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học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ để đề nghị xét tặng 

danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” tại khoản 2, Điều 21 Luật Thi đua, khen 

thưởng năm 2022 đã quy định:“Người đứng đầu Bộ, ban, ngành, tỉnh xem xét 

công nhận hiệu quả và khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng trong toàn 

quốc của sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và 

công nghệ”.  

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phúc đáp Sở Nội vụ Thành phố 

Hồ Chí Minh./. 

Nơi nhận:      

- Như trên;       

- Trưởng ban (để b/c); 

- Phòng I; 

- Sở Nội vụ Tp. Hồ Chí Minh; 

- Lưu: VT, Phòng III (NTTM). 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

  

 

Nguyễn Anh Tuấn 
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